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Năm 2022 và Quý 1 năm 2023
Bên cạnh việc tiếp nhận thông tin, tư vấn và hỗ trợ cho trẻ em qua điện thoại, năm 2022 Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 đã triển khai mô hình hỗ trợ trực tiếp cho trẻ em trong tình trạng khẩn cấp, số liệu cụ thể như sau:
1. Số liệu


Năm 2022 và quý 1 năm 2023 Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em thực hiện hỗ trợ khẩn cấp 20 ca trẻ em bị xâm hại với 20 trẻ em.

· Phân chia theo loại hình XHTE: có 09 trẻ em bị xâm hại tình dục (chiếm 45%) và 11 trẻ em bị bạo lực (chiếm 55%); 
· Giới tính của trẻ được hỗ trợ: 07 trẻ em trai (35%) và 13 trẻ em gái (65%); 
· Độ tuổi của trẻ em được hỗ trợ: 02 trẻ em từ 0-10 tuổi (10%), 12 trẻ em từ 11-14 tuổi (60%) và 06 trẻ em từ 15 đến dưới 16 tuổi (30%); 
· Địa bàn: 02 trẻ em ở Hà Nội, 02 trẻ em ở Kiên Giang, 02 trẻ em ở An Giang, 02 trẻ em ở Đà Nẵng, 02 trẻ em ở Đắk Lắk, 01 trẻ em ở Bình Dương, 01 trẻ em ở TPHCM, 01 trẻ em ở Bình Phước, 01 trẻ em ở Đồng Tháp, 01 trẻ em ở Thừa Thiên Huế, 01 trẻ em ở Quảng Bình, 01 trẻ em ở Hải Dương, 01 trẻ em ở Đồng Nai, 01 trẻ em ở Long An, 01 trẻ em ở Quảng Ngãi. 
2. Tình trạng của trẻ sau khi bị xâm hại

Các em sau khi bị xâm hại tình dục và bạo lực đều có những dấu hiệu rối nhiễu về tâm lý điển hình, gia đình và cán bộ địa phương không đủ năng lực để hỗ trợ tâm lý khẩn cấp cho các em.

- Biểu hiện của các em sau khi bị xâm hại tình dục: sợ hãi, né tránh, ngại giao tiếp, sợ người lạ; rối loạn giấc ngủ, ăn uống; giảm hứng thú với các hoạt động giải trí, vui chơi, học tập và các mối quan hệ với người khác; xấu hổ, có mặc cảm tội lỗi, có hành vi tự hại, khó kiểm soát cơn tức giận…
- Biểu hiện của các em sau khi bị bạo lực: mệt mỏi, sợ đi học, khó kiểm soát cảm xúc và hành vi, hung tính, dễ nổi giận, chống đối, mất niềm tin, khó tập trung…

3. Các hoạt động hỗ trợ

- Tổng đài trao đổi với người chăm sóc trẻ và cán bộ địa phương về tình trạng của trẻ và những hoạt động gia đình và địa phương đã hỗ trợ trẻ

- Cán bộ hỗ trợ thông qua quan sát, hỏi chuyện lâm sàng và sử dụng các công cụ để thiết lập mối quan hệ với trẻ và đánh giá tình trạng của trẻ, từ đó lên kế hoạch hỗ trợ tâm lý ban đầu cho trẻ, sử dụng các kỹ thuật về nhận thức, các bài tập thư giãn để trẻ giảm các cảm xúc và nhận thức tiêu cực, hướng dẫn các bài tập để tăng cường các hành vi tích cực, giảm hành vi tiêu cực.
- Hỗ trợ tâm lý, pháp lý, các kỹ năng chăm sóc trẻ cho gia đình, người chăm sóc trẻ.

- Cung cấp các kiến thức về vấn đề trẻ đang gặp phải cho gia đình, hướng dẫn gia đình và người chăm sóc trẻ cách theo dõi và hỗ trợ tâm lý cho trẻ.
- Hỗ trợ chuyên môn về tâm lý và pháp lý cho cán bộ địa phương

- Hướng dẫn cán bộ trẻ em tại xã làm hồ sơ và theo dõi tình trạng của trẻ theo các mẫu của nghị định 56/2017
4. Kết quả
- Sau khi trẻ em được hỗ trợ tâm lý khẩn cấp các em có cải thiện tích cực về tâm lý, giảm các hành vi, cảm xúc tiêu cực, có nhận thức tích cực hơn về sự việc, ít cảm giác tội lỗi hơn, cởi mở trong giao tiếp với mọi người xung quanh. 
- Một số ca trẻ bị xhtd có vướng mắc về pháp lý đã được hỗ trợ kịp thời.
- Gia đình thay đổi nhận thức trong cách giáo dục con, quan tâm đến con nhiều hơn.

- Cán bộ địa phương có trách nhiệm và được nâng cao về chuyên môn hơn trong quá trình hỗ trợ trẻ em nhờ sự hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể của cán bộ Tổng đài.
- Việc kết nối và làm việc trực tiếp với gia đình, chính quyền địa phương khẳng định uy tín và sự chuyên nghiệp của Tổng đài 111.

5. Khó khăn 

- Thời gian hỗ trợ trực tiếp cho trẻ chưa đủ (thời gian để hỗ trợ trẻ là 02-03 ngày trong khi cán bộ hỗ trợ cần thời gian thiết lập mối quan hệ với trẻ, đánh giá trẻ và hỗ trợ tâm lý ban đầu cho trẻ; làm việc với gia đình trẻ; làm việc với cán bộ địa phương). Do vậy Tổng đài đã triển khai hỗ trợ theo hình thức trực tuyến cho trẻ để đảm bảo đợt hỗ trợ tối thiểu 6 buổi.
- Điều kiện, hoàn cảnh không thuận lợi như ở văn phòng trị liệu chuyên nghiệp (có cán bộ quản lý ca, giám sát, phòng làm việc nhiều tiếng ồn, thiếu công cụ hỗ trợ)
- Cán bộ địa phương không sẵn sàng phối hợp với Tổng đài trong việc hỗ trợ cho trẻ và thiếu năng lực để nhận diện vấn đề của trẻ (trẻ và gia đình cần sự hỗ trợ nhưng cán bộ địa phương cho biết tình trạng của trẻ ổn định không cần hỗ trợ, tuy nhiên khi Tổng đài đến trực tiếp thì không như địa phương trao đổi).
- Còn thiếu đội ngũ chuyên gia/CTV có năng lực để hỗ trợ tâm lý cho trẻ (Tổng đài An Giang  có CTV thường xuyên nhưng là nam giới nên khó hỗ trợ được các trường hợp trẻ bị XHTD là trẻ em gái)
- Mức thù lao chi cho cán bộ hỗ trợ còn thấp.
6. Khuyến nghị

· Tăng mức thù lao cho cán bộ hỗ trợ. Hiện tại đang vận dụng chi theo mức làm việc ngoài giờ theo định mức ngân sách nhà nước.
· Thúc đẩy các hoạt động để đảm bảo sớm có nguồn kinh phí tổ chức các hoạt động trong năm 2023
· Có các hoạt động nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em ở địa phương
7. Ca điển hình
Ca 1: Ngày 30/8/2022 Tổng đài 111 tiếp nhận trường hợp cháu N.N.L.Đ (2008) ở Đống Đa, Hà Nội bị anh trai (2005) xâm hại tình dục rất nhiều lần trong vòng 2 năm, bố mẹ đã biết từ sớm nhưng không bảo vệ được trẻ và tình trạng không chấm dứt, sau khi trẻ thông báo sự việc đến Tổng đài trẻ đang phải tạm lánh ở làng trẻ Birla và có dấu hiệu bị sang chấn tâm lý và gặp khó khăn về chỗ ở cũng như các yếu tố liên quan đến pháp lý. Tổng đài 111 đã cử cán bộ tham vấn – trị liệu đến làng trẻ em đánh giá và hỗ trợ khẩn cấp về tâm lý cho cháu Đ. Qua đánh giá trẻ được chấn đoán rối loạn stress sau sang chấn, qua 2 buổi đánh giá và hỗ trợ tâm lý ban đầu trẻ đã có nhận thức rõ ràng hơn về hiện tại, cảm giác lo lắng căng thẳng của cháu mặc dù vẫn đang còn ở mức cao nhưng cháu đã học được cách giúp mình thư giãn, biết tìm cách tìm kiếm các nguồn lực hỗ trợ trong vòng tròn an toàn của mình, hiểu rõ hơn về sự kiện đang xảy ra và hiểu hơn về những cơ chế tâm lý đang xảy ra với mình và cháu cũng biết rằng nếu cháu cố gắng và với sự hỗ trợ của nhà tâm lý cháu sẽ học được cách kiểm soát những lo lắng đó, chia sẻ nhiều hơn về những cảm nhận của bản thân, về những trải nghiệm, từ đó nhà tâm lý cũng hỗ trợ hướng dẫn cháu những kỹ năng cần thiết để ứng phó với các tình huống gây sang chấn trở lại. Sau khi được hỗ trợ khẩn cấp tại nơi tạm lánh, trẻ tiếp tục được hỗ trợ trị liệu tâm lý miễn phí tại Văn phòng trị liệu tâm lý của Tổng đài 111.
Ca 2: Ngày 22/06/2022 Tổng đài 111 tiếp nhận trường hợp cháu V.M.V.X.A sinh ngày 20/8/2007 ở TP Thuận An, tỉnh Bình Dương thường xuyên bị bạo hành bởi mẹ ruột là V.T.B, còn cha dượng thì có hành vi dâm ô, nhiều lần trẻ bị mẹ đánh phải chạy lên Hội Phụ nữ phường để nhờ hỗ trợ (cô giáo của trẻ thông tin với cán bộ ở TTCTXH TPHCM). Sau khi địa phương can thiệp hỗ trợ, trẻ tiếp tục bị mẹ đánh và bị truy hỏi xem ai là người báo tin đồng thời không phối hợp với cán bộ địa phương. Công an và cán bộ địa phương không đủ năng lực để hỗ trợ tâm lý cho trẻ và không khai thác được thông tin liên quan đến việc trẻ bị bố dượng dâm ô, trẻ cũng không dám thừa với cán bộ là bị mẹ đánh. Tổng đài không liên hệ được với trẻ qua điện thoại để hỗ trợ do đó cán bộ Tổng đài cùng chuyên gia pháp luật đã về địa phương để hỗ trợ tâm lý cho trẻ, hỗ trợ pháp lý cho trẻ và cán bộ địa phương. Sự việc xảy ra là do mẹ làm công việc bán thịt heo ở chợ khá bận rộn và trẻ học kém, mải chơi nên mẹ đã không kiểm soát được cảm xúc và hành vi. Còn sự việc trẻ cho rằng bị bố dượng dâm ô là do khi trẻ học lớp 7 bố dượng vô tình chạm vào ngực của trẻ. Cán bộ hỗ trợ đã cung cấp thông tin liên quan đến xâm hại trẻ em, hướng dẫn trẻ các kỹ năng bảo vệ bản thân, hướng dẫn 2 mẹ con kỹ năng giao tiếp phù hợp, hướng dẫn cán bộ địa phương cách làm việc với trẻ và những người liên quan. Sau quá trình hỗ trợ, tâm lý trẻ đã ổn định hơn, cởi mở hơn, mẹ trẻ đã nhận lỗi và cam kết không tái phạm hành vi bạo lực. 
Ca 3: Ngày 14/12/2022, qua báo điện tử kenh14.vn Tổng đài 111 tiếp nhận thông tin: giữa tháng 11-2022, 3 nam sinh lớp 8 Trường THCS Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi đã thay nhau xâm hại tình dục cháu N.N.N.Y, học sinh lớp 6 ngay tại khu vực nhà vệ sinh trong trường. Những ngày sau đó, các học sinh trên vẫn tiếp tục học tập, vui chơi bình thường. Mẹ của cháu đã đến trình báo sự việc với nhà trường và cơ quan công an. Tổng đài 111 đã kết nối đến địa phương đề nghị xác minh hỗ trợ theo quy định đồng thời hướng dẫn gia đình hỗ trợ tâm lý cho cháu. Tuy nhiên, đến ngày 28/3/2023, gia đình liên hệ tổng đài phản hồi tình trạng tâm lý của cháu hiện tại không ổn định, luôn thu mình, sợ hãi, không giao tiếp, sợ đám đông, không muốn đi học vì bị bạn bè trêu chọc. Do gia đình không có điều kiện đưa trẻ đến Tổng đài và không có thiết bị thông minh để kết nối trực tuyến do vậy Tổng đài đã cử cán bộ về địa phương hỗ trợ khẩn cấp về tâm lý cho trẻ. Bố mẹ trẻ li hôn, trẻ ở với mẹ và bà ngoại, tuy nhiên mẹ trẻ làm trong khu công nghiệp ở xa nên ít có thời gian chăm sóc trẻ. Sau khi bị xâm hại trẻ thu mình, né tránh mọi người, không muốn đi học, giảm khả năng tập trung và ghi nhớ, lo lắng, xấu hổ, có dấu hiệu bị lo âu, trầm cảm. Sau quá trình hỗ trợ khẩn cấp tâm lý ở địa phương, Tổng đài tiếp tục phối hợp với TTCTXH Đà Nẵng hỗ trợ tâm lý miễn phí qua điện thoại cho trẻ và làm việc với luật sư của trẻ để hỗ trợ về pháp lý cho trẻ.
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